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QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
TRỒNG DƯA LƯỚI  (Cucumis Melo L)
Tên tiếng Anh: Melon 

[image: Agritrade - Hàng tấn dưa lưới Thanh Tú ứ đọng do kém chất lượng]

THÔNG TIN CHUNG
1. Tên quy trình: “Quy trình kỹ thuật trồng cây dưa lưới”
2. Cơ quan tác giả: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức.
3. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng đối với mỗi cá nhân, tập thể, tổ chức sản xuất dưa lưới Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức.
4. Tài liệu viện dẫn 
- Luật trồng trọt (Luật số: 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018 của Quốc Hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)
- Quy trình/Tài liệu tham khảo: Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa lưới an toàn ban hành theo Quyết định Số 2993/ QĐ -SNN ngày 30/12/2016 của Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành 30 quy trình kỹ thuật sản xuất RAT.










NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Lựa chọn vùng trồng
Theo quy định tại Quy trình kỹ thuật canh tác của công ty Tenabio Việt Đức
2. Giống và vườn ươm
Giống 
Giống sử dụng là các giống dưa lưới nhập nội của Nhật, Hà lan, Mỹ...sinh trưởng phát triển khoẻ, năng suất cao, phẩm chất tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng rộng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
Vườn ươm
Gieo cây con trên khay gieo hạt.
Thành phần hỗn hợp cho vào khay gồm: đất phù sa, mùn hữu cơ (hoặc mụn xơ dừa), trộn theo tỉ lệ 1:1.
Ngâm hạt: pha 15ml RU với 2 lít nước sau đó cho hạt vào ngâm 3 – 4 giờ, ủ cho nứt nanh rồi đem gieo. Gieo hạt vào hốc của khay, mỗi hốc 1 hạt. Lượng hạt cần 0,8-1,0 kg hạt/ha ruộng trồng.
 Khi cây con được 2 lá thật (khoảng 7 - 10 ngày sau mọc) thì đưa ra trồng ngoài ruộng. Trước khi nhổ cây phải tưới đẫm nước để tránh gây hại cho bộ rễ. 
3. Thời vụ 
- Vụ xuân hè: Gieo tháng 2-3, trồng cuối tháng 2 – giữa tháng 3.
- Vụ thu đông: gieo cuối tháng 8- đầu tháng 9, trồng giữa tháng 9, tháng 10.
4. Xử lý đất
- Bước 1: Làm sạch cỏ,cày sâu 25 - 50 cm, phay nhỏ, san phẳng và phơi khô.
- Bước 2: Pha 2 lít RU tưới xử lý đất (1ha) đã chuẩn bị ở bước 1.
5. Phủ màng, trồng cây: 
Dùng màng phủ nông nghiệp để hạn chế cỏ và giữ ẩm cho cây.
Cây dưa lưới được trồng 2 hàng trên luống với khoảng cách:
Hàng x hàng: 70cm; cây x cây: 30cm, mật độ 45.000 – 47.000 cây/ha.
Tưới nước hàng ngày cho đến khi cây hồi xanh.
6. Chăm sóc
6.1. Tưới nước
- Sau khi trồng thường xuyên tưới nước cho cây mau bén rễ, hồi xanh. 
- Cây dưa có bộ rễ yếu, ăn nông nên cần rất nhiều nước, cần giữ ẩm thường xuyên cho cây, có thể tưới tràn hoặc tưới rãnh cho cây, khi đủ ẩm phải tháo hết nước ở rãnh. Nên kết hợp các lần tưới nước với các đợt bón thúc. 
- Khi gặp mưa to phải tìm mọi cách rút hết nước không để ngập úng.
- Vào các thời kỳ ra hoa, quả rộ và quả đang lớn cần chú ý đảm bảo đủ nước. 
6.2. Bón phân:
Sử dụng các loại phân bón hữu cơ của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức để bón, lượng bón và cách bón như sau:

(tính cho 1ha)
	TT
	Thời điểm bón
	Phân bón
	ĐVT
	Số lượng
	Cách bón

	1
	Xử lý đất
	RU
	Lít
	2
	Pha  10.000 – 20.000 lít nước tưới xử lý gốc

	
	
	Trichoderma Forte
	Kg
	10
	Có thể dùng bón trực tiếp hoặc hòa nước tưới, nếu bón trực tiếp phải tưới nước ngay sau khi bón 

	2
	Bón thúc lần 1 
(Sau trồng 7 ngày)
	Ure
	Kg
	250
	Hòa nước tưới gốc

	3
	Bón thúc lần 2 
(Sau lần 1: 15 ngày)
	RU
	Lít
	2
	Pha 10.000 lít nước tưới gốc

	
	
	  PGP
	Kg
	2,4
	Pha phân bón theo liều lượng
PGP nồng độ: 0.4%.
Pha với 600 lít nước phun đều mặt lá

	4
	Bón thúc lần 3 
(Sau lần 2: 15 ngày)
	   RU
	Lít
	0,3
	Pha phân bón theo liều lượng
PGP nồng độ: 0.4%.
Tenabio RU nồng độ: 0.05%.
Pha chung với 600 lít nước, phun đều trên mặt lá.

	
	
	    PGP
	Kg
	2,4
	

	5
	Bón thúc lần 4 
(Sau lần 3: 10 ngày)
	 NPK 20-20-15
	Kg
	150
	Bón vào quanh gốc

	6
	Bón thúc lần 5 
(Sau lần 4: 10 ngày)
	   RU
	Lít
	0,6
	Pha phân bón theo liều lượng
PGP nồng độ: 0.4%.
Tenabio RU nồng độ: 0.05%.
Pha chung với 1200 lít nước, phun đều trên mặt lá.

	
	
	  PGP
	Kg
	4,8
	

	
	
	RU
	Lít
	2
	Pha 10.000 lít nước tưới gốc

	7
	Bón thúc lần 6
(Sau lần 5: 10 ngày)
	      RU
	Lít
	0,6
	Pha phân bón theo liều lượng
PGP nồng độ: 0.4%.
Tenabio RU nồng độ: 0.05%.
Pha chung với 1200 lít nước, phun đều trên mặt lá.

	
	
	PGP
	Kg
	4,8
	



6.3. Làm cỏ, xới xáo: 
- Làm sạch cỏ ở gốc, không để cạnh tranh dinh dưỡng. 
6.4. Làm giàn
Khi cây có 5 - 6 lá thật là lúc ra tua cuốn cần tiến hành cắm giàn cho cây. 
Giàn dưa lưới cắm theo hình chữ A, bình quân mỗi cây là 1, 2 cây dóc. 
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Sau khi cắm giàn chắc chắn, dùng dây mềm treo ngọn dưa lên giàn, công việc này cần phải làm thường xuyên cho đến khi cây ngừng sinh trưởng.
6.5. Tỉa chồi, thụ phấn, tỉa quả
- Tỉa chồi: Tỉa bỏ các cành cấp 1 từ nách lá thứ nhất đến nách lá thứ 9, để lại các cành cấp 1 mang quả từ lá thứ 10 trở lên để thụ phấn, cành mang quả để lại 2 lá thật đầu tiên, còn các cành còn lại không mang quả cắt bỏ.
- Thụ phấn bổ sung: bằng ong hoặc bằng tay.
+ Thụ phấn bằng ong mật: sử dụng ong mật để thụ phấn, lượng ong thả vào vườn 1.000m2 là 2 tổ, mỗi tổ 4 cầu, bắt đầu thả ong khi cây xuất hiện hoa cái đầu tiên (tương đương khoảng 15 – 20 ngày sau khi trồng), thả vào lúc mát mẻ.
+ Thụ phấn bằng tay: do con người thực hiện, khi cây xuất hiện hoa cái thì tiến hành thụ phấn, thụ phấn trước 9h sáng, tiến hành thụ phấn liên tục trong vòng 7 ngày, khi hầu hết (100%) cây đều đậu quả thì ngưng thụ phấn.
Sau thụ phấn 1-2 ngày, hoa cái quay xuống, bầu quả phình to, có màu xanh biểu hiện quả đã đậu. Một cây có thể thụ phấn cho 3 – 4 hoa cái.\
- Tỉa quả: sau khi cây đậu quả, quả có đường kính trên 2 cm thì tiến hành tỉa, lựa chọn các quả có hình dạng cân đối, quả đậu ở các lá 10-12 để lại, các quả còn lại ngắt sớm, mỗi cây để 1 quả.
- Bấm ngọn thân chính: sau khi cây được 25 lá thì tiến hành bấm ngọn thân chính để tập trung dinh dưỡng nuôi quả.
7. Phòng chống sâu bệnh
Đối tượng hại chủ yếu là sâu xám, rệp, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ trĩ, sâu đục quả và các bệnh sương mai, phấn trắng, héo xanh.
Thực hiện các biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật hại một cách nghiêm ngặt. Trước khi trồng cần vệ sinh đồng ruộng: Làm sạch cỏ, cày đất sớm để trừ các trứng, nhộng, sâu non... có trong đất. Luân canh với cây lúa nước. Nếu trồng trên đất chuyên canh rau, tuyệt đối không trồng trên đất có cây trồng trước là cây cùng họ bầu bí.  
8. Thu hoạch:
Dưa lưới sẽ cho thu hoạch sau khi trồng 65 - 70 ngày. 
Khi thấy lưới tạo đều và phấn cuống quả đã xuất hiện lưới kết hợp chuyển màu hơi vàng là thời điểm thu hoạch thích hợp (tương đương 40 - 50 ngày sau thụ phấn) 
Thời điểm thu hoạch tốt nhất là vào sáng sớm hoặc chiều mát. Sau khi thu hoạch, vận chuyển ngay vào nhà sơ chế hoặc nơi thoáng mát để phân loại, đóng gói và vận chuyển đến nơi tiêu thụ sớm nhất. 























PHỤ LỤC 
MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH


1. Sâu hại: 
+ Sâu xám (Agrotis ipsilon): Thường hại cây mới trồng. Loài sâu này thường cắn đứt thân và cành non kéo xuống đất để ăn. Tại chỗ gốc cây bị hại dùng que đào bắt sâu.                             
   .[image: Kết quả hình ảnh cho sâu xám]
+ Sâu vẽ bùa (Liriomyza trifolii): Ruồi đục lá còn gọi là sâu vẽ bùa.  Ruồi trưởng thành hoạt động ban ngày, đẻ trứng trong mô biểu bì mặt trên lá. Dòi nở ra đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường vòng vèo màu trắng. Một lá có thể bị nhiều dòi phá hại, làm lá bị cháy khô. Sâu thường gây hại vào mùa khô.
   [image: images (1)]
+ Ruồi đục quả (Helicoverpa armigera): Ruồi cái dùng vòi đẻ trứng chọc thủng vỏ quả đẻ trứng vào phần trong vỏ quả. Tại lỗ đục của ruồi nước và dịch cây chảy ra, tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhập gây thối quả. Sau vài ngày trứng nở ra dòi, dòi chui vào thịt quả gây hại làm qủa rụng thối. Đặt bẫy vàng để bắt trưởng thành.

[image: DSC02890_zps414c661e]
Rệp (Aphids): xuất hiện trong suốt thời gian sinh trưởng của cây, chích hút dịch trong lá, làm cho cây sinh trưởng kém, lá nhỏ, cong queo, làm giảm năng suất. Rệp sinh trưởng rất nhanh, có khả năng tạo thành dịch.

 [image: rệp]

+ Bọ trĩ (Thrips): Bọ trĩ phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng và khô. Chúng gây hại nặng từ giai đoạn cây con đến ra hoa, đậu trái, làm cây chùn đọt, cây không vươn lóng, trái không phát triển. Con trưởng thành và con non sống tập trung ở đọt non hay ở mặt dưới lá non, chích hút nhựa làm cho đọt bị xoăn lại. Đặc biệt, bọ chích hút là trung gian truyền bệnh vi rút khảm lá
[image: tải xuống]
 * Bọ dưa (Aulacophora similis): Bọ trưởng thành có cánh cứng màu vàng cam. Con cái đẻ trứng trong đất, trong rơm rạ gần gốc cây, trứng được đẻ thành từng nhóm mỗi nhóm 2 – 5 trứng. Sâu non dạng con sùng, màu trắng ngà, đầu màu nâu, chân ngực phát triển. Nhộng nằm trong đất có màu nâu nhạt, bên ngoài có lớp kén tơ bao phủ
.[image: bodua_b][image: duahau07bodua]
- Bọ dưa phát triển gây hại nhiều vào mùa khô. Bọ trưởng thành hoạt động phá hại vào sáng sớm và chiều tối, ban ngày trời nắng ẩn dưới tán lá hoặc trong đất. 
- Bọ trưởng thành hại mạnh khi cây còn nhỏ có 4 – 5 lá (dưới 20 ngày tuổi), 
Phòng chống
- Dùng vợt xua đuổi để bắt bọ trưởng thành.
- Bắt bằng tay vào sáng sớm khi cây dưa còn nhỏ, thu gom tiêu hủy cây dưa sau mùa thu hoạch, chất thành đống để dẫn dụ bọ dưa tập trung rồi đốt.
2. Bệnh hại:
Bệnh sương mai (do nấm Phytophthora infestans gây ra)
[image: dsimage]
Bệnh phát triển khi ẩm độ cao, nhiệt độ thấp, có thể hại trên lá, quả, thân. 
Phòng trừ: cần tạo cho ruộng thông thoáng (tỉa lá gốc). 
Bệnh phấn trắng (do nấm Erysiphe cichoracearum gây ra). Bệnh phát triển các đốm trắng trên bề mặt trên của lá già, thường bắt đầu từ mùa giữa hoặc cuối thời kỳ sinh trưởng,  trong điều kiện thời tiết khô nóng. Bệnh có thể tiến triển nhanh chóng, bề mặt trên của lá xuất hiện bột màu trắng.  Bệnh nặng, các lá chuyển màu vàng và héo.  Quả không bị nhiễm bệnh.
 [image: CADZTDGU]
Bệnh héo xanh vi khuẩn: (Erwinia tracheiphila) Vi khuẩn xâm nhập vào mạch trong thân của dưa chuột. Các vi khuẩn tạo ra một chất dính trong các mô có mạch làm tắc chúng, ngăn chặn việc vận chuyển nước. gây ra héo nhanh chóng.  Cây bắt đầu héo từ một lá đơn nhưng nhanh chóng bao gồm toàn bộ cây.  
[image: héo xanh]





Bệnh khảm lá: (cucumber mosaic virus-CMV).
[bookmark: _heading=h.gjdgxs][image: tải xuống (3)]
Vi rút gây hại tạo thành vết loang lổ trên bề mặt lá. Trên bề mặt phiến lá có các đám vết xanh, xanh nhạt hoặc đám vết vàng xen lẫn nhau. Đỉnh sinh trưởng của cây bị chùn lại, lá đọt nhỏ quăn queo, cây chậm lớn quả nhỏ có màu vàng không chết, phẩm chất, chất lượng kém nếu bệnh hại nặng cây không đậu quả. 
  Phòng chống: Phát hiện sớm và loại bỏ các cây bị nhiễm bệnh trên đồng ruộng tránh lây lan. Phòng chống rệp là môi giới truyền bệnh trên đồng ruộng. 
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